
 

HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SMARTBANKING 

(Áp dụng từ 18/10/2022) 

TT Dịch vụ 

Hạn mức cơ bản 
Hạn mức tiêu 

chuẩn 
Hạn mức cao Hạn mức ưu tiên 

 Hạn mức nước 

ngoài  
 Hạn mức EKYC  Hạn mức BCH 

 Hạn mức mở khóa 

AutoBlock qua 

TTCSKH  

Số 

lần 

giao 

dịch 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/tháng 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền tối 

đa/ngày 

(VND) 

I Chuyển khoản cho người hưởng tại BIDV 

1 

Chuyển khoản 

chính chủ tài 

khoản 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 
 5 tỷđ   5 tỷđ   100trđ   100trđ  500trđ 500trđ  500trđ   500trđ  1000 

2 

Chuyển khoản 

khác chủ tài 

khoản (đến 

STK/Số thẻ); 

đến số điện 

thoại 

100trđ 100trđ 1 tỷđ 1 tỷđ 3 tỷđ 3 tỷđ 5 tỷđ 10 tỷđ  100trđ   100trđ   100trđ   100trđ  30trđ 100trđ 30trđ 100trđ 1000 

II Chuyển khoản cho người hưởng ngoài BIDV 

3 
Chuyển tiền 

thường 
100trđ 100trđ 500trđ 1 tỷđ 1 tỷđ 3 tỷđ 5 tỷđ 10 tỷđ  100trđ   100trđ   100trđ   100trđ  30trđ 100trđ  30trđ   100trđ    

4 
Chuyển tiền 

nhanh 24/7 
100trđ 100trđ 500trđ 1 tỷđ 500trđ 3 tỷđ 500trđ 10 tỷđ  100trđ   100trđ   100trđ   100trđ  30trđ 100trđ  30trđ   100trđ  1000 

III Thanh toán/Tiền gửi/ Tiền vay 

5 
Thanh toán thẻ 

tín dụng 

Theo 

dư nợ 

thẻ 

Theo dư 

nợ thẻ 

Theo 

dư nợ 

thẻ 

Theo dư 

nợ thẻ 

Theo 

dư nợ 

thẻ 

Theo dư 

nợ thẻ 

Theo 

dư nợ 

thẻ 

Theo dư 

nợ thẻ 

 Theo 

dư nợ 

thẻ  

 Theo 

dư nợ 

thẻ  

 Theo 

dư nợ 

thẻ  

 Theo dư 

nợ thẻ  

Theo 

dư nợ 

thẻ 

Theo dư 

nợ thẻ 

Theo 

dư nợ 

thẻ 

Theo dư 

nợ thẻ 
1000 

6 
Thanh toán hóa 

đơn 

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy định 

của nhà 

cung cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp  

 Theo quy 

định của 

nhà cung 

cấp  

1000 



 

TT Dịch vụ 

Hạn mức cơ bản 
Hạn mức tiêu 

chuẩn 
Hạn mức cao Hạn mức ưu tiên 

 Hạn mức nước 

ngoài  
 Hạn mức EKYC  Hạn mức BCH 

 Hạn mức mở khóa 

AutoBlock qua 

TTCSKH  

Số 

lần 

giao 

dịch 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/tháng 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/ngày 

(VND) 

Số tiền 

tối 

đa/giao 

dịch 

(VND) 

Số tiền tối 

đa/ngày 

(VND) 

Nạp tiền điện 

thoại, mua mã 

thẻ cào 

0,5trđ 10trđ 0,5trđ 10trđ 0,5trđ 10trđ 0,5trđ 10trđ  0,5trđ   10trđ   100trđ   100trđ  0,5trđ 30trđ 0,5trđ 30trđ 1000 

Nạp, rút ví 

điện tử 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy định 

của nhà 

cung cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo quy 

định của 

nhà cung 

cấp 

1000 

Nạp, rút ví 

điện tử (Dành 

cho đại lý) 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy định 

của nhà 

cung cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo 

quy 

định 

của nhà 

cung 

cấp 

Theo quy 

định của 

nhà cung 

cấp 

1000 

Thanh toán 

dịch vụ khác 
 5 tỷđ   5 tỷđ   5 tỷđ   5 tỷđ   5 tỷđ   5 tỷđ   5 tỷđ   5 tỷđ   5 tỷđ   5 tỷđ   100trđ   100trđ  100trđ 100trđ  100trđ   100trđ  1000 

7 
Gửi/rút tiền tiết 

kiệm có kỳ hạn 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

 Không 

áp 

dụng  

 Không 

áp dụng  

 Không 

giới 

hạn  

 Không 

giới hạn  

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 

Không 

giới 

hạn 

Không 

giới hạn 
1000 

8 

Bán ngoại tệ 

(giá trị quy đổi 

tương đương 

sang VND) 

5 tỷđ 5 tỷđ 5 tỷđ 5 tỷđ 5 tỷđ 5 tỷđ 5 tỷđ 5 tỷđ  5 tỷđ   5 tỷđ  

Không 

áp 

dụng 

Không 

áp dụng 

Không 

áp 

dụng 

Không 

áp dụng 

Không 

áp 

dụng 

Không áp 

dụng 
1000 

9 
Trả nợ khoản 

vay 
300trđ 300trđ 300trđ 300trđ 300trđ 300trđ 300trđ 300trđ  300trđ   300trđ  

 Không 

áp 

dụng  

 Không 

áp dụng  

 Không 

áp 

dụng  

 Không 

áp dụng  

 Không 

áp 

dụng  

 Không áp 

dụng  
1000 

10 Thanh toán QR 50trđ 100trđ 300trđ 1 tỷđ 300trđ 1 tỷđ 300trđ 1 tỷđ  100trđ   100trđ   100trđ   100trđ  10trđ 30trđ 10trđ 30trđ 1000 

11 Quà tặng/lì Xì 100trđ 100trđ 1 tỷđ 1 tỷđ 1 tỷđ 1 tỷđ 1 tỷđ 1 tỷđ 

 Không 

áp 

dụng  

 Không 

áp dụng  
 100trđ   100trđ  30trđ 100trđ 30trđ 100trđ 1000 

12 
Nạp tiền thẻ y 

tế 
50trđ 100trđ 100trđ 1 tỷđ 100trđ 3 tỷđ 100trđ 3 tỷđ  50trđ   100trđ  

Không 

áp 

dụng 

Không 

áp dụng 
50trđ 100trđ 50trđ 100trđ 1000 



 

 


